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1 Đặng Thị Mỹ Ly 21/04/1988
Cử nhân Quản trị 

kinh doanh

Hỗ trợ lĩnh vực tài chính, 

ngân sách

Phòng Kinh tế xã Phước 

Hiệp
66,5 Không trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Kim Oanh 02/09/2003 Cử nhân Kế toán
Hỗ trợ lĩnh vực tài chính, 

ngân sách

Phòng Kinh tế xã Phước 

Hiệp
86,75 Trúng tuyển

3 Phạm Thị Đầm 01/10/1995 Cử nhân Luật Hỗ trợ lĩnh vực Văn phòng
Văn phòng HĐND-

UBND xã Phước Hiệp

Không dự sát 

hạch
Không trúng tuyển

4 Trần Văn Giang 10/08/1986
Đại học Quản lý 

nhà nước
Hỗ trợ lĩnh vực Văn phòng

Văn phòng HĐND-

UBND xã Phước Hiệp

Không dự sát 

hạch
Không trúng tuyển

5 Phạm Tấn Huy 17/05/2000 Cử nhân Luật Hỗ trợ lĩnh vực Văn phòng
Văn phòng HĐND-

UBND xã Phước Hiệp

Không dự sát 

hạch
Không trúng tuyển

6 Trần Văn Phương 02/08/2001 Cử nhân Luật Hỗ trợ lĩnh vực Văn phòng
Văn phòng HĐND-

UBND xã Phước Hiệp

Không dự sát 

hạch
Không trúng tuyển

7 Đoàn Mai Như Quỳnh 14/05/2003 Cử nhân Luật Hỗ trợ lĩnh vực Văn phòng
Văn phòng HĐND-

UBND xã Phước Hiệp
92,75 Trúng tuyển

8 Y Thảo 15/07/2001
Cử nhân Văn hóa 

học
Hỗ trợ lĩnh vực Văn phòng

Văn phòng HĐND-

UBND xã Phước Hiệp

Không dự sát 

hạch
Không trúng tuyển

9 Trần Thị Lê Thắm 25/01/1989 Cử nhân Luật Hỗ trợ lĩnh vực Văn phòng
Văn phòng HĐND-

UBND xã Phước Hiệp

Không dự sát 

hạch
Không trúng tuyển

10 Bờ Nướch Thị Vân 28/04/2001
Cử nhân Văn hóa 

học
Hỗ trợ lĩnh vực Văn phòng

Văn phòng HĐND-

UBND xã Phước Hiệp

Không dự sát 

hạch
Không trúng tuyển

11 Hồ Văn Vịnh 23/11/2001
Cử nhân công tác 

xã hội
Hỗ trợ lĩnh vực Văn phòng

Văn phòng HĐND-

UBND xã Phước Hiệp
71 Không trúng tuyển

12 Đinh Mạnh Võ 08/08/1990 Đại học Nông Lâm Hỗ trợ lĩnh vực Văn phòng
Văn phòng HĐND-

UBND xã Phước Hiệp
76,75 Không trúng tuyển

Tổng danh sách có 12 người.

Phụ lục 

 KẾT QUẢ KỲ SÁT HẠCH TUYỂN CHỌN HỢP ĐỒNG CÔNG CHỨC NGHỊ ĐỊNH SỐ 173/2025/NĐ-CP

(Kèm theo Thông báo số 04/TB-HĐTV ngày 11 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng tư vấn tuyển chọn hợp đồng công chức xã Phước Hiệp)

STT Họ và tên
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